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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến

 điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 01/01/2018 Chính phủ có Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó có nội dung “Tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch..., giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành đề xuất Phương án và xây dựng các văn bản thực thi phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và một số Bộ, ngành có liên quan tổ chức rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Ngày 9/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phương án đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa đã phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH: 
Về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD)
Tổng số điều kiện cắt giảm và đơn giản hóa là 70 điều kiện, đạt tỷ lệ 65,42%, trong đó:
+ Số điều kiện đề xuất cắt giảm: 36 điều kiện
+ Số điều kiện đề xuất đơn giản hóa: 34 điều kiện 
Về phương án bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC)
Tổng số lượng TTHC bãi bỏ và đơn giản hóa: 196 TTHC, đạt tỷ lệ 61,44%, trong đó:
+ Số lượng TTHC đề xuất bãi bỏ: 55 
+ Số lượng TTHC đề xuất đơn giản hóa: 141 
Để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi 03 Luật (Luật Bảo hiểm xã hội, Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật Giáo dục nghề nghiệp); 17 Nghị định và 15 Thông tư quản lý chuyên ngành. 
Đối với các nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính được quy định trong 17 Nghị định, dự kiến có 03 Nghị định đang được xây dựng, sửa đổi theo trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bao gồm: Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Còn lại 14 Nghị định sẽ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 38 điều kiện đầu tư kinh doanh và 182 thủ tục hành chính. Bao gồm các Nghị định sau:
1. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3. Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
4. Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
5. Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ.

6. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

7. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

8. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

9. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

10. Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

11. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

12. Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

13. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

14. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là “tập trung cải cách thủ tục hành chính” và “cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp” tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính tại Nghị định phải phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn như Bộ luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp,… và trên cơ sở Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được phê duyệt. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và một số Bộ, ngành có liên quan tổ chức rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Ngày 9/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2018 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định và Quyết định số 987/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2018 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tiến hành các hoạt động sau:
1. Xây dựng đề cương sơ bộ của dự thảo Nghị định;
2. Xây dựng nội dung chi tiết dự thảo Nghị định;
3. Gửi Công văn số 3251/LĐTBXH-PC ngày 6/8/2018 đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến.
4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến đối với dự thảo;
5. Xây dựng Tờ trình Chính phủ;
6. Gửi Công văn số 3252/BLĐTBXH-PC ngày 6/8/2018 xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 21 điều với các nội dung cơ bản sau:
1. Chương I: Lĩnh vực An toàn lao động
Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2) để sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Theo đó, đã cắt giảm và đơn giản hóa 11 điều kiện trên tổng số 16 điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (3/5 điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và 8/11 điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động). 
2. Chương II: Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Chương này gồm 06 Điều (từ Điều 3 đến Điều 8) để sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
Theo đó, đã cắt giảm và đơn giản hóa 18 điều kiện trên tổng số 66 điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và hoạt động giáo dục nghề nghiệp; bãi bỏ, đơn giản hóa 47 thủ tục hành chính. 
3. Chương III: Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 9 đến Điều 10) để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ và bãi bỏ nội dung “Phòng khám, điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy: Là bác sỹ chuyên khoa tâm thần, bác sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa tâm thần hoặc bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền có chứng chỉ đào tạo về hỗ trợ cai nghiện ma túy bằng phương pháp y học cổ truyền” tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo đó, đã cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện trên tổng số 14 điều kiện kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính.

4. Chương IV: Lĩnh vực Việc làm
Chương này gồm 05 Điều (từ Điều 11 đến Điều 15) để sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, đã cắt giảm và đơn giản hóa 01 điều kiện trên tổng số 03 điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm, bãi bỏ và đơn giản hóa 17 thủ tục hành chính.

5. Chương V: Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Chương này gồm 03 Điều (từ Điều 16 đến Điều 18) để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và bãi bỏ một số điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Theo đó, đã bãi bỏ 01 điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.
6. Chương VI: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Chương này gồm 02 Điều (từ Điều 19 đến Điều 20) để sửa đổi một số điều của Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Theo đó, đã bãi bỏ và đơn giản hóa 24 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội
7. Chương VIII: Tổ chức thực hiện  
Chương này có 01 Điều (Điều 21) quy định về thời điểm có hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các cơ quan liên quan.
V. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO TỜ TRÌNH
- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, PC

	KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
Lê Quân


(NĐ 48: 24ĐKKD, 9 TTHC; NĐ 55: 3 ĐKKD, 4 TTHC; NĐ 126: 5 ĐKKD, 1 TTHC)
PAGE  
8

